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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

*** 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

*** 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 
(giai đoạn 1) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp khóa học 

1 18020200 Đào Thái Bảo 13/08/2000 QH-2018-I/CQ-V2 

2 18021445 Lê Xuân Vương 16/08/2000 QH-2018-I/CQ-H2 

3 18020773 Bùi Sỹ Linh 07/05/1999 QH-2018-I/CQ-M2 

4 18020588 Trịnh Tiến Hùng 18/11/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

5 18020314 Phạm Xuân Doanh 13/07/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

6 18021289 Trịnh Văn Toản 03/08/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

7 18020754 Nguyễn Thành Lập 28/01/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

8 18020945 Lê Hữu Nghĩa 03/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 

9 18020923 Đỗ Văn Nam 03/05/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 

10 18020230 Nguyễn Như Chiến 19/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 

11 18020581 Đặng Văn Huấn 26/04/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 

12 18021271 Nguyễn Văn Tiến 03/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 

13 18020839 Phạm Thế Long 06/07/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

14 18021353 Phạm Ngọc Tú 15/11/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

15 18021446 Lưu Văn Vương 02/07/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

16 18020467 Nguyễn Huy Hậu 01/03/2000 QH-2018-I/CQ-H1 

17 18021343 Đinh Nam Trường 09/09/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

18 18020782 Nguyễn Đình Lộc 15/02/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

 

Ấn định danh sách có 18 sinh viên./. 

 

 


